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LỚP GV CHỦ NHIỆM MÔN GHI CHÚ 

12A1 Kiều Thị Hương   Sinh  

12A2 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Toán-Tin  

12A3 Tôn Nữ Như Quỳnh Hoá  

12A4 Nguyễn Thị Tâm Sinh  

12A5 Nguyễn Mạnh Cường Sinh  

12A6 Lê Trương Thủy Yên Vật lý  

12A7 Hoàng Thị Hoài Thu Toán  

12A8 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Anh  

12A9 Hồ Tân Thành Toán-Tin  

12A10 Nguyễn Thị Phương Nhung GDKT&PL  

12A11 Lò Như Thảo Địa  

12A12 Trần Thị Nhi GDKT&PL  

12A13 Nguyễn Hữu Hoài Toán  

11A1 Vũ Đức Hoàng Hóa  

11A2 Phan Quang Phú Toán-Tin  

11A3 Đặng Thị Thu Trang  Hóa  

11A4 Nguyễn Thị Huyền Châu Vật lý  

11A5 Trần Thị Thu Thủy Toán-Tin  

11A6 Bùi Quang Trương Tâm Hóa  

11A7 Trần Thị Dung  Hóa  

11A8 Vũ Thị Sơn GDKT&PL  

11A9 Nguyễn Thị Quế Châu Sinh  

11A10 Nguyễn Thị Hoa  Anh  

11A11 Phạm Thị Hải Yến  Sinh  

11A12 Nguyễn Thị Linh Giang Pháp  

11A13 Trần Diệu Oanh Anh  

11A14 Cao Thị Thúy Loan GDKT&PL  

10A1 Nguyễn Thị Thu Huyền  Vật lý  

10A2 Đinh Thị Ngọc  Sinh  

10A3 Võ Thị Hoàng Anh Anh  

10A4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Toán-Tin  

10A5 Nguyễn Thị Thanh Dung  Vật lý  

10A6 Ngô Thị Bảo Châu Công nghệ (CN)  

10A7 Phan Thị Thành Lý Vật lý  

10A8 H’ Ner BKrông  Địa   

10A9 Nguyễn Thị Lối Hóa  

10A10 Đặng Thị Kim Oanh Pháp  

10A11 Dương Thị Lâm  Toán-Tin  

10A12 Lục Thị Thanh Thủy Toán  

 

Ghi chú: Tổng cộng 39 lớp, gồm: 

- Khối 10: 12 lớp 

- Khối 11: 14 lớp 

- Khối 12: 13 lớp 
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